
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM  

NĂM 2024 VÀ NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số          /MT-CSPC ngày      tháng 7 năm 2025) 

 

ST

T 

Tên sản 

phẩm 

Đơn vị 

sản 

xuất 

Loại sản 

phẩm/Nguyên liệu 

sản xuất 

Nhãn hiệu nhận 

diện 

Mã chứng 

nhận 

Số Quyết 

định  

chứng nhận   

Hiệu lực 

chứng nhận 

Địa chỉ tại 

Quyết định 

chứng nhận 

Địa chỉ cập nhật theo đơn vị hành 

chính cấp tỉnh năm 2025 

I Năm 2024 

1  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

Alta 

Plastic 

Công ty 

Cổ phần 

văn hóa 

Tân 

Bình 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (21% tái 

chế) 
 

 

VN-ECO-

2024-001 

1254/QĐ-

BTNMT 

ngày 

08/5/2024 

Hiệu lực đến 

08/05/2027 

Lô II-3, Nhóm 

CN 2, Đường số 

11, khu công 

nghiệp Tân Bình, 

phường Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-3 Nhóm 

CN2, Đường 11, khu công nghiệp Tân 

Bình, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô II-3 Nhóm 

CN2, Đường 11, khu công nghiệp Tân 

Bình, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Điện thoại: 0903045711 

- Email: altaplastic@alta.com.vn 

- Website: http://altaplastics.vn  

2  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

Tân Thuận 

Thiên 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

bao bì 

Tân 

Thuận 

Thiên 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 

 

VN-ECO-

2024-002 

2875/QĐ-

BTNMT 

ngày 

06/9/2024 

Hiệu lực đến 

06/9/2027 

Cơ sở sản xuất: 

19/2M Tổ 9, ấp 

Thới Tây I, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: 302/15 Phan Huy 

Ích, phường An Hội Tây, Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: 19/2M Ấp 21, 

xã Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028 6257 0646 

- 

Email: baobitanthuanthien@gmail.com 

- Website: http://tanthuanthienco.com 

3  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

STAHAU

S 

Công ty 

Cổ phần 

Stavian 

Hóa 

chất 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20-25% 

tái chế) 

 

VN-ECO-

2024-003 

3168/QĐ-

BTNMT 

ngày 

01/10/2024 

Hiệu lực đến 

01/10/2027 

Lô số 16, đường 

206 khu A, khu 

công nghiệp Phố 

Nối A, xã Đình 

Dù, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng 

Yên 

 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 16, đường 

206 khu A, Khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô số 16, đường 

206 khu A, Khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

- Điện thoại: 0221 3789 888              

- Fax: 0221 3789 889 

- Email: info@stavianchem.com 

mailto:altaplastic@alta.com.vn
mailto:baobitanthuanthien@gmail.com
http://tanthuanthienco.com/
mailto:info@stavianchem.com


2 

4  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện với 

môi 

trường 

TaShing 

Công ty 

TNHH 

Di Đại 

Hưng 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 

 

 VN-ECO-

2024-004 

3542/QĐ-

BTNMT  

ngày 

05/11/2024 

Hiệu lực đến 

05/11/2027 

Số 62G An 

Dương Vương, 

phường 16, quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính:  Số 462, 466 Hồng 

Bàng, phường Minh Phụng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 62G An 

Dương Vương, phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 - Điện thoại: 028 3960 5688 

 - Email: info@tashing.com.vn 

 - Website: http://tashing.com.vn/ 

5  

Bao bì 

nhựa phân 

hủy sinh 

học 

ANECO 

Công ty 

Cổ phần 

Nhựa 

An Phát 

xanh 

Túi phân hủy sinh 

học Nhựa sinh học 

PBAT C200 

S20DNC  

VN-ECO-

2024-005 

3971/QĐ-

BTNMT 

ngày 

10/12/2024 

Hiệu lực đến 

10/12/2027 

Lô CN 11 + CN 

12, cụm công 

nghiệp An Đồng, 

thị trấn Nam 

Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải 

Dương 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, 

cụm CN An Đồng, xã Nam Sách, thành 

phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 02203 755 997 

- Fax: 02203 755 113 

- Email: anphat@anphatbioplastics.com 

- Website: http://www.anphatbioplastics.com  

6  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện với 

môi 

trường 

Vafaco 

Công ty 

Cổ phần 

Bao bì 

Vafaco 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20-50% 

tái chế) 

 

 
 

VN-ECO-

2024-006 

4225/QĐ-

BTNMT 

ngày 

26/12/2024 

Hiệu lực đến 

26/12/2027 

Lô 38, đường số 

3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, 

phường Tân Tạo 

A, quận Bình 

Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 139 Ưu Long, 

phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô 38, đường số 

3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028.38555856/39513411 

- Email: baobivafaco@gmail.com 

- Website: http://vafapack.vn 

7  

Bao bì 

nhựa phân 

hủy sinh 

học Alta 

Plastic 

Công ty 

Cổ phần 

văn hóa 

Tân 

Bình 

Túi phân hủy sinh 

học Nhựa sinh học 

PBAT, PLA 

 

VN-ECO-

2024-007 

4224/QĐ-

BTNMT 

ngày 

26/12/2024 

Hiệu lực đến 

26/12/2027 

Lô II-3, Nhóm 

CN 2, Đường số 

11, khu công 

nghiệp Tân Bình, 

phường Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-3 Nhóm 

CN2, Đường 11, khu công nghiệp Tân 

Bình, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô II-3 Nhóm 

CN2, Đường 11, khu công nghiệp Tân 

Bình, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Điện thoại: 0903045711 

- Email: altaplastic@alta.com.vn 

- Website: https://altaplastics.vn  

II Năm 2025 

mailto:info@tashing.com.vn
https://tashing.com.vn/
http://www.anphatbioplastics.com/
mailto:baobivafaco@gmail.com
http://vafapack.vn/
mailto:altaplastic@alta.com.vn


3 

1  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

Gimex II 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

Thương 

mại 

tổng 

hợp II 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 

 

 
 

VN-ECO-

2025-001 

294/QĐ-

BTNMT 

ngày 

24/01/2025 

 

Hiệu lực đến 

24/01/2028 

A12/286A đường 

Bà Tỵ, ấp 1, xã 

Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 30C Tân Hóa, 

Phường Minh Phụng, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: A12/286A Bà 

Tỵ, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 0908 91 91 84  

- Email: bagth2@gmail.com 

- Website:http://www.gimex2.com.vn 

2  

Bao bì 

nhựa phân 

hủy sinh 

học 

STAHAU

S 

Công ty 

Cổ phần 

Stavian 

Hóa 

chất 

Túi phân hủy sinh 

học; Nhựa sinh học 

PBAT C200 S21, 

Bio B100M70  

VN-ECO-

2025-002 

510/QĐ-

BTNMT 

ngày 

21/02/2025 

Hiệu lực đến 

21/02/2028 

Lô số 16, đường 

206 khu A, khu 

công nghiệp Phố 

Nối A, xã Đình 

Dù, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng 

Yên 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 16, đường 

206 khu A, Khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô số 16, đường 

206 khu A, Khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

- Điện thoại: 0221 3789 888              

- Fax: 0221 3789 889 

- Email: info@stavianchem.com 

3  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

ITĐ 

Công ty 

TNHH 

In 

Thành 

Đô 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 
 

 

 

VN-ECO-

2025-003 

489/QĐ-

BTNMT 

Ngày 

20/02/2025 

Hiệu lực đến 

20/02/2028 

287/2A tỉnh lộ 15, 

ấp Phú An, xã 

Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: 287/2A Tỉnh lộ 15, 

ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh  

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: 287/2A Tỉnh lộ 

15, Phú An, xã Phú Hòa Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028 3848 8449, 0989 000 

245 

- Email: inthanhdo@gmail.com 

- Website: http://www.inthanhdo.com 

4  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

Indochina 

Sài gòn 

Công ty 

TNHH 

Đông 

Dương 

Sài Gòn 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 

 

VN-ECO-

2025-004 

2023/QĐ-

BNNMT 

ngày 

10/6/2025 

Hiệu lực đến 

10/6/2028 

Lô B3d, khu B, 

khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô L.05, đường số 

1, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần 

Giuộc, tỉnh Tây Ninh 

- Địa chỉ sơ sở sản xuất: Lô B3d, Khu B, 

Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp 

Phước,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

- Điện thoại: 028 38 734 726 

- Email: info@moriitalia.com 

mailto:info@stavianchem.com
mailto:inthanhdo@gmail.com
http://www.inthanhdo.com/
mailto:info@moriitalia.com


4 

- Website:  www. dongduongsaigon.vn/ 

5  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện môi 

trường 

Tân Phú 

Việt Nam 

Chi 

nhánh 

Công ty 

Cổ phần 

Tân Phú 

Việt 

Nam 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (21% tái 

chế) 

 

 

 
 

 

 

VN-ECO-

2025-005 

2024/QĐ-

BNNMT 

ngày 

10/6/2025 

Hiệu lực đến 

10/6/2028 

Số 228, đường 04, 

khu công nghiệp 

Amata, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai  

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 228, Đường 04, 

khu công nghiệp Amata, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai. 

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 228, Đường 

04, khu công nghiệp Amata, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251 368 3433 

- Email: su.tran@tanphuvietnam.vn 

- Website: http:// www.tanphuvietnam.vn 

6  

Bao bì 

nhựa thân 

thiện với 

môi 

trường 

Mai Lệ 

Văn 

Công ty 

TNHH 

Mai Lệ 

Văn 

Túi dày > 50 µm 

Nhựa PE (20% tái 

chế) 
 

VN-ECO-

2025-006 

2232/QĐ-

BNNMT 

ngày 

20/6/2025 

Hiệu lực đến 

20/6/2028 

Số 615 Quốc lộ 

1A, khu phố 4, 

phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 615 Quốc Lộ 

1A, Khu Phố 4, phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ sản xuất: số 615 Quốc Lộ 1A, 

Khu Phố 4, phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028)22137768, 

(028)62538300 

- Email: mlv.co2006@yahoo.com.vn/ 

mailevan2018@gmail.com 

 

https://dongduongsaigon.vn/
mailto:su.tran@tanphuvietnam.vn
http://www.tanphuvietnam.vn/
mailto:mlv.co2006@yahoo.com.vn/
mailto:mailevan2018@gmail.com

